
1 1921003574 Nguyễn Thị Thu Ly 19DQT4 010252 2231101025201
ThS. Lượng Văn Quốc 0906.692.262

luongvanquoc@ 

ufm.edu.vn

2 1921003713 Nguyễn Văn Tâm 19DQT4 010252 2231101025201
ThS. Lượng Văn Quốc 0906.692.262

luongvanquoc@ 

ufm.edu.vn

3 1921003743 Lê Thị Anh Thi 19DQT4 010252 2231101025201
ThS. Lượng Văn Quốc 0906.692.262

luongvanquoc@ 

ufm.edu.vn

4 1921003592 Lê Huỳnh Ngọc Nam 19DQT5 010252 2231101025201
ThS. Lượng Văn Quốc 0906.692.262

luongvanquoc@ 

ufm.edu.vn

5 2021003033 Nguyễn Bảo My 20DQT1 010252 2231101025201
ThS. Lượng Văn Quốc 0906.692.262

luongvanquoc@ 

ufm.edu.vn

6 2021003129 Võ Thị Ngọc Nhi 20DQT1 010252 2231101025201
ThS. Lượng Văn Quốc 0906.692.262

luongvanquoc@ 

ufm.edu.vn

7 2021003235 Nguyễn Ngọc Diễm Hương 20DQT1 010252 2231101025201
ThS. Lượng Văn Quốc 0906.692.262

luongvanquoc@ 

ufm.edu.vn

8 2021003729 Nguyễn Trần Minh Anh 20DQT1 010252 2231101025201
ThS. Lượng Văn Quốc 0906.692.262

luongvanquoc@ 

ufm.edu.vn

9 2021007995 Lê Hoàng Tuấn 20DQT1 010252 2231101025201
ThS. Lượng Văn Quốc 0906.692.262

luongvanquoc@ 

ufm.edu.vn

10 2021003686 Nguyễn Lê Nam Bình 20DQT2 010252 2231101025201
ThS. Lượng Văn Quốc 0906.692.262

luongvanquoc@ 

ufm.edu.vn

11 2021007882 Nguyễn Nhật Nam 20DQT2 010252 2231101025201
ThS. Lê Thị Thanh Trang 0903.171.005

thanhtrang2511@ 

ufm.edu.vn

12 2021000523 Vũ Nguyễn Anh Khoa 20DQT3 010252 2231101025201
ThS. Lê Thị Thanh Trang 0903.171.005

thanhtrang2511@ 

ufm.edu.vn

13 2021003380 Lê Đặng Hiền Tâm 20DQT3 010252 2231101025201
ThS. Lê Thị Thanh Trang 0903.171.005

thanhtrang2511@ 

ufm.edu.vn

14 2021003417 Đặng Thị Thuỳ Giang 20DQT3 010252 2231101025201
ThS. Lê Thị Thanh Trang 0903.171.005

thanhtrang2511@ 

ufm.edu.vn

15 2021007877 Dương Huỳnh Mi 20DQT3 010252 2231101025201
ThS. Lê Thị Thanh Trang 0903.171.005

thanhtrang2511@ 

ufm.edu.vn

16 2021007959 Nguyễn Quốc Thiện 20DQT3 010252 2231101025201
ThS. Lê Thị Thanh Trang 0903.171.005

thanhtrang2511@ 

ufm.edu.vn

17 2021007980 Trần Thị Minh Trang 20DQT3 010252 2231101025201
ThS. Lê Thị Thanh Trang 0903.171.005

thanhtrang2511@ 

ufm.edu.vn

18 2021002886 Nguyễn Ngọc Cẩm Hiền 20DQT4 010252 2231101025201
ThS. Lê Thị Thanh Trang 0903.171.005

thanhtrang2511@ 

ufm.edu.vn

19 2021006857 Lâm Thị Khánh Hà 20DQT4 010252 2231101025201
ThS. Lê Thị Thanh Trang 0903.171.005

thanhtrang2511@ 

ufm.edu.vn
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20 2021007834 Lê Thị Thu Hòa 20DQT4 010252 2231101025201
ThS. Lê Thị Thanh Trang 0903.171.005

thanhtrang2511@ 

ufm.edu.vn

21 2021007889 Nguyễn Kiều Ngân 20DQT4 010252 2231101025201
ThS. Trương Thị Thuý Vân 0909.067.787 truongvan@ ufm.edu.vn

22 2021007897 Lê Trọng Nghĩa 20DQT4 010252 2231101025201
ThS. Trương Thị Thuý Vân 0909.067.787 truongvan@ ufm.edu.vn

23 2021007943 Phạm Anh Tâm 20DQT4 010252 2231101025201
ThS. Trương Thị Thuý Vân 0909.067.787 truongvan@ ufm.edu.vn

24 2021002899 Trần Quốc Khanh 20DQT5 010252 2231101025201
ThS. Trương Thị Thuý Vân 0909.067.787 truongvan@ ufm.edu.vn

25 2021003209 Vương Quỳnh Anh 20DQT5 010252 2231101025201
ThS. Trương Thị Thuý Vân 0909.067.787 truongvan@ ufm.edu.vn

26 2021003319 Huỳnh Gia Huy 20DQT5 010252 2231101025201
ThS. Trương Thị Thuý Vân 0909.067.787 truongvan@ ufm.edu.vn

27 2021007813 Nguyễn Trường Đệ 20DQT5 010252 2231101025201
ThS. Trương Thị Thuý Vân 0909.067.787 truongvan@ ufm.edu.vn

28 2021007858 Nguyễn Thị Ngọc Lan 20DQT5 010252 2231101025201
ThS. Trương Thị Thuý Vân 0909.067.787 truongvan@ ufm.edu.vn

29 2021007951 Nguyễn Danh Thành 20DQT5 010252 2231101025201
ThS. Trương Thị Thuý Vân 0909.067.787 truongvan@ ufm.edu.vn

30 2132000061 Nguyễn Đăng Kỳ Duyên LTDH17QT 010252 2231101025201
ThS. Trương Thị Thuý Vân 0909.067.787 truongvan@ ufm.edu.vn

31 2132000062 Hoàng Thị Như Hải LTDH17QT 010252 2231101025201
ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 0936.095.678 trandan@ ufm.edu.vn

32 2132000072 Nguyễn Thị Yến Nhi LTDH17QT 010252 2231101025201
ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 0936.095.678 trandan@ ufm.edu.vn

33 2132000073 Trần Thị Tuyết Sương LTDH17QT 010252 2231101025201
ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 0936.095.678 trandan@ ufm.edu.vn

34 2021003028 Văn Trần Tú Trinh 20DBH1 010253 2231101025301
ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 0936.095.678 trandan@ ufm.edu.vn

35 2021003190 Nguyễn Thị Kim Ánh 20DBH2 010253 2231101025301
ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 0936.095.678 trandan@ ufm.edu.vn

36 2021000547 Nguyễn Trần Anh Thịnh 20DBH3 010253 2231101025301
ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 0936.095.678 trandan@ ufm.edu.vn

37 2021002964 Nguyễn Lê Bảo Trâm 20DBH3 010253 2231101025301
ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 0936.095.678 trandan@ ufm.edu.vn

38 2021003707 Mai Huỳnh Như 20DBH3 010253 2231101025301
ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 0936.095.678 trandan@ ufm.edu.vn

39 2021007854 Kim Thị Yến Khoa 20DBH3 010253 2231101025301
ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 0936.095.678 trandan@ ufm.edu.vn

40 2021007990 Nguyễn Tuấn Trung 20DBH3 010253 2231101025301
ThS. Trần Nguyễn Kim Đan 0936.095.678 trandan@ ufm.edu.vn

Tổng số: 40 SV

Ngày 10/10/2022

Trưởng Khoa QTKD

Đã ký

PGS.TS Huỳnh Thị Thu Sương
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